
 

 

 

 

                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                            ĐỘC LẬP  TỰ DO  HẠNH PHÚC 

                      -------------oOo------------ 

                 
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM 

(Tháng 07 năm 2023) 

 

- Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Mang thít 

- Địa chỉ: Tổ 1, khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 

                       

- Địa điểm lấy mẫu:  

  01 mẫu tại Bể chứa nước sạch sau xử lý – Mã số mẫu: 0373.23. 

  02 mẫu tại hộ sử dụng nước - Mã số mẫu: 0374.23 – 0375.23. 

- Ngày lấy mẫu: 11/07/2023. 

- Phiếu kiểm nghiệm số:394;395;396/KSBT-XN-CĐHA-TDCN, ngày 

17/07/2023 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Long. 

 

TT THÔNG TIN DIỄN GIẢI 

01 Tổng số mẩu xét nghiệm 03 mẫu 

02 Tổng số mẩu đạt quy chuẩn 03 mẫu 

03 Tổng số chỉ tiêu kiểm nghiệm 
07 chỉ tiêu giám sát nhóm A/01 mẫu 

00 chỉ tiêu giám sát nhóm B/01 mẫu 

04 Tổng số chỉ tiêu đạt quy chuẩn 
07 chỉ tiêu giám sát nhóm A/01 mẫu 

00 chỉ tiêu giám sát nhóm B/01 mẫu 

05 Các chỉ tiêu không đạt Không 

 

Ghi chú: 

- 07 chỉ tiêu giám sát nhóm A/QCVN 01-1:2018/BYT: Clo dư, Màu sắc, mùi 

vị, pH, độ đục, Coliform tổng cộng, E.coli 
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TRUNG rAna xlBru soAr BENH TAr

s$$b /KSBr-xN-cDHA-rDCN

ceNG noa xA ugr cuu Ncsia vrET NAM
DQc lgp - Tg do - H4nh phric

Long

PHIEU KET QUA KIEM NGHIEM
Md sd mdu: 0375.23

COng ty c6 phAn nudc vd m6i trudng Mang Thit

s6l$14 Nguy6n HuQ, I(h6m 1, thitr6n c6i Nhum, huyOn Mang Thit, tinh vTnll

Nurfc sqch - tqi hQ Phan v5n Mu'di rlu'dng Nguy6n TrSi
1dv x 2lit, ldv x 500m1

11107 t2023

Dpng trong chai nhqa

TOnkh6ch hdng

Dia chi

TOn m6u

Luong rn6u

Ngdy nhQn m6r-r

Tinh trang m6u

ffi
vtLAS 953

KET QUA KIEM NGHIE'M

stt Chi ti6u Phuo'ng phdp KGt quii Ti6u chuin Nsirv
ki6m nghiQm

C1o du Merck (Pico CLz DPD No.0l 0,99 mgll; 0,2 - 1,0 mg[- tlt07t2023
2 Mdu sic SMEWW 2017-2120 C < 5 TCI-T < 15 TCU n107t2023
J Mti vi Cim quan Kh6ng c6 miri vi la Kh6ng c6 miri vi la 1l/07/2023
4 pH TC\rN 6492-201 1 7,04 6,0 - 8,5 1110712023

5 D6 duc SMEWW 2130 B:2017(*) Kh6ng ph6t hi9n
LOQ:0,84 NTU

<2NTU tl107 t2023

6 olifbrm tOng cQng TC\,T{ 6 187- I :201 9(*) < I CFU/l00rnl < 3 CFU/100 mL 1110712023

7 E.coli TC\,Ti6187-l:2019(x) < I CFU/100mL < I CFU/I00 mL 11107t2023

Chrl thich:

- (*): Phdp thir da duoc c6ng nh6n phi ho.p theo ti0u chuAn ISO/IEC 17025:2017.
- <1 CFUi 100 rnl: Duoc xem nhu ld kh0ng ph6t hiQn.

- Tham chi6u Q-uy thgAn k! thupt qu5c gia vO chAt luo. ng nu6'c sach str dung cho myc dich sinh hopt
QCVN 01-l:2018/BYT do 86 y ti5 ban hdnh.

- K* qud ndy chi c6 gid tri ftAn mdu ki€m nghiQm.
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TRU0NG KHOA XN-CDHA-TDCN

ffro'W6fri''6fii'n
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1H.05 (05/02/2021)
D/C: SO 24, Hing Vuong, phuong 1, Tp.\tnh Long, tinh Vinh Long.

DT: (070) 3822431 - Fax: (070) 3831074 - Ernailxetnghiemdpvl(@gmail.com Trang: L'l


